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NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/4/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 về phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Trên cơ sở Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Nghị quyết này quy định về đối tượng thu, nộp; đối tượng được miễn, giảm; mức thu và việc quản lý, sử dụng của một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quyết định trên địa bàn Vĩnh Phúc.
- Đối với các loại phí, lệ phí không quy định trong Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng:

- Là các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện công việc mà pháp luật quy định được thu phí, lệ phí.

- Là các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, công việc mà pháp luật quy định phải nộp phí, lệ phí.

Điều 2. Quy định mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có danh mục kèm theo).

Điều 3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí

Về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về phí và lệ phí, bảo đảm các nguyên tắc quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 17, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính; Thông tư số 45/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính; Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
1. Đối với tiền thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước:

Tiền thu phí, lệ phí thu được từ các dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các dịch vụ thuộc quyền quản lý của Nhà nước (gọi tắt là phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước) được quản lý, sử dụng như sau:

- Tiền phí, lệ phí do cơ quan thuế trực tiếp tổ chức thu hoặc do tổ chức, đơn vị khác thu phí, lệ phí đã được ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí theo dự toán hàng năm thì tổ chức thu phải nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào NSNN.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị thu phí, lệ phí chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí thì tổ chức thu được để lại một phần trong số tiền phí, lệ phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí, lệ phí, phần tiền còn lại phải nộp vào NSNN, cụ thể:

+ Đối với các loại phí, lệ phí đã có quy định về tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền thu được trích lại cho cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí thì thực hiện theo đúng quy định.

+ Đối với các loại phí, lệ phí HĐND tỉnh chưa quy định tỷ lệ trích lại cho cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí thì giao UBND tỉnh quyết định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền phí, lệ phí thu được trích lại cho cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí và phải báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Đối với tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước:

Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí; tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Tỷ lệ phân chia nguồn thu:

3.1. Các khoản thu để lại 100% cho đơn vị thu phí, lệ phí, bao gồm:

- Phí chợ;
- Phí qua đò;
- Phí vệ sinh;
- Phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe máy (kể cả xe máy điện), ô tô tại các điểm trông giữ xe thông thường;
- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính;
- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;
- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;
- Phí dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý);
- Lệ phí địa chính;
3.2. Các khoản thu phí, lệ phí nộp 100% vào NSNN, bao gồm:

- Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước;
- Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện;
- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
- Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân (đối với công việc do cơ quan địa phương thực hiện);
- Lệ phí cấp biển số nhà;
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

3.3. Đối với các khoản phí, lệ phí có tỷ lệ nộp vào ngân sách nhà nước và một phần để lại đơn vị thu bù đắp chi phí thực hiện công tác thu, cụ thể:

a) Các khoản phí:

- Đối với phí qua phà: Phí qua phà là khoản thu thuộc NSNN dùng để trang trải cho công tác tổ chức đưa đón người và phương tiện qua sông, trường hợp:

+ Số thu không đủ chi theo dự toán chi được duyệt thì được Quỹ bảo trì đường bộ cấp bù số thiếu trong năm ngân sách để đảm bảo hoạt động của bến phà.

+ Số thu cao hơn dự toán chi được duyệt thì số chênh lệch phải nộp vào NSNN.

- Đối với phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe máy (kể cả xe máy điện), ô tô tại các điểm trông giữ xe bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông:

+ Đơn vị trông giữ phương tiện được để lại 50% số tiền phí thu được, 50% số tiền phí nộp vào NSNN;
+ Trường hợp phương tiện bị tạm giữ có quyết định tịch thu thì phí trông giữ xe được tính theo mức thu quy định nhưng tối đa bằng số tiền thu được từ bán phương tiện tịch thu sau khi trừ đi các chi phí cho việc bán phương tiện theo quy định.

- Đối với phí thư viện (đối với thư viện thuộc địa phương quản lý): Đơn vị thu được để lại 85% số tiền phí thu được, nộp 15% vào NSNN.

- Đối với phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 90% số tiền phí thu được, nộp 10% nộp vào NSNN.

- Đối với phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 90% số tiền phí thu được để chi thực hiện công việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và công việc thu phí, 10% số tiền phí nộp vào NSNN.
- Đối với phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 10% số tiền phí thu được để chi thực hiện công việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và công việc thu phí, 90% số tiền phí nộp vào NSNN.
- Đối với phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 10% số tiền phí thu được để chi thực hiện công việc thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất và công việc thu phí, 90% số tiền phí nộp vào NSNN.

- Đối với phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 10% số tiền phí thu được để chi thực hiện công việc thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất và công việc thu phí, 90% số tiền phí nộp vào NSNN.

- Đối với phí sử dụng đường bộ (đối với xe mô tô):

+ Đối với các phường, thị trấn: Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí là 10% số phí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định, 90% nộp về Qũy bảo trì đường bộ tỉnh.

+ Đối với các xã: Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí là 20% số phí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định, 80% nộp về Qũy bảo trì đường bộ tỉnh.

- Đối với phí đấu giá (đối với phí do cơ quan địa phương tổ chức thu)
+ Phí đấu giá tài sản: Đối với cơ quan, đơn vị thu phí chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu được để lại là 70% trên tổng số tiền phí thu được, 30% nộp vào NSNN; đối với các doanh nghiệp kinh doanh bán đấu giá tài sản: Số tiền phí thu được là doanh thu của doanh nghiệp và thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

+ Phí đấu giá quyền sử dụng đất: Đơn vị thu phí được sử dụng tiền phí thu được để chi cho việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá; phần còn lại chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nội dung chi theo quy định.
- Đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện): Cơ quan thu phí được trích để lại 85% tổng số tiền phí thu được, 15% nộp vào NSNN.

- Đối với phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; đối với chất thải rắn.

+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Đối với đơn vị cung cấp nước sạch: Để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được, 90% nộp vào NSNN; đối với UBND cấp xã: Để lại 15% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được, 85% nộp vào NSNN.

+ Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: Đơn vị thu phí được để lại 15% để trang trải cho công việc thu phí; 85% nộp vào NSNN.

b) Các khoản lệ phí:

- Đối với lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Đơn vị thu được để lại 50% số tiền lệ phí thu được, 50% số phí thu được nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Đơn vị thu được để lại 15% số tiền lệ phí thu được, 85% nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực (đối với hoạt động cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 75% số tiền lệ phí thu được, 25% nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 10% số tiền lệ phí thu được, 90% nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 10% số tiền lệ phí thu được, 90% nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 10% số tiền lệ phí thu được, 90% nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện): Đơn vị thu được để lại 10% số tiền lệ phí thu được, 90% nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Đơn vị thu lệ phí được để lại 50% số tiền lệ phí thu được, 50% nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực: Trường hợp cơ quan, tổ chức được ủy quyền thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực được trích lại 20% số lệ phí thu được, 80% nộp vào NSNN.

- Đối với lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện): Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 85% tổng số tiền lệ phí thu được, 15% nộp vào NSNN.

3.4. Đối tượng được miễn giảm với một số loại phí, lệ phí

a) Các khoản phí:

- Phí qua phà: Không thu phí qua phà đối với thương binh, bệnh binh, học sinh, trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp); miễn, giảm cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

- Tại các điểm trông giữ xe bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đối với các trường hợp sau:

+ Phương tiện bị tạm giữ phục vụ điều tra, xử lý các vụ va chạm giao thông, tai nạn giao thông nhưng xác định người sử dụng phương tiện giao thông không có lỗi trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông thì chủ phương tiện không phải nộp phí trông giữ phương tiện.

+ Phương tiện bị tạm giữ có quyết định tịch thu thì phí trông giữ được sử dụng từ tiền bán đấu giá phương tiện vi phạm.

+ Phương tiện bị tạm giữ được chuyển sang cơ quan điều tra thì chủ trương tiện không phải nộp phí.

- Phí thư viện (đối với thư viện thuộc địa phương quản lý):

+ Miễn phí thư viện đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;
+ Giảm 50% mức phí thư viện đối với các trường hợp sau: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng thì chỉ được giảm 50% mức phí thư viện.

- Phí sử dụng đường bộ (đối với xe mô tô): Miễn thu phí đối với xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về hộ nghèo.
- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện): Không áp dụng thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp văn bản chứng nhận nội dung đăng ký trong trường hợp đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên; chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên; điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; đối với chất thải rắn.

+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Không áp dụng thu phí đối với các trường hợp hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội; hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch; hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn (bao gồm: Các xã thuộc miền núi theo quy định của Chính phủ về xã biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa; các xã không thuộc đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV và V theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị).

+ Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: Cá nhân, hộ gia đình thải chất thải rắn thông thường phát thải trong sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình; tổ chức, cá nhân tự xử lý hoặc ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản lệ phí

- Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú (đối với công việc do cơ quan địa phương thực hiện):

+ Lệ phí hộ tịch: Miễn lệ phí đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch; miễn thu lệ phí đối với trường hợp lệ phí hộ tịch đăng ký nuôi con nuôi tại Nghị định 19/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn khác (nếu có).

+ Lệ phí đăng ký cư trú: Miễn lệ phí khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn; không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp là bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ, thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

- Lệ phí địa chính:

+ Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

+ Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp).

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện): Không áp dụng thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp sau đây:

+ Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
+ Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên;
+ Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên.

3.5. Các nội dung khác

a) Đối với các khoản phí:

- Phí qua phà (đối với phà thuộc địa phương quản lý): Thực hiện theo Thông tư 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Phí sử dụng đường bộ (đối với xe mô tô): Thực hiện theo Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

- Phí đấu giá (đối với phí do cơ quan địa phương tổ chức thu):
+ Phí đấu giá tài sản: Thực hiện theo Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

+ Phí đấu giá quyền sử dụng đất: Thực hiện theo Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện): Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; đối với chất thải rắn; đối với khai thác khoáng sản:

+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
+ Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: Thực hiện theo Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: Thực hiện theo Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

b) Đối với các khoản lệ phí

- Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân: Lệ phí chứng minh nhân dân thực hiện theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh thư nhân dân mới.

- Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện): Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

- Lệ phí trước bạ (đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi): Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01-01-2015 và thay thế các văn bản sau:

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;
- Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của HĐND tỉnh về việc miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh;
- Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mức thu phí qua phà, qua đò ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh;
- Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định một số mức thu phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh;
- Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết 109/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu và mức trích để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.
2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/12/2014./.
	Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c);
- VPQH, VPCP;
- Bộ TN&MT, GTVT, XD, CT, GD-ĐT,
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTHVP, cổng TTGTĐT, Công báo tỉnh;
- CPVP, CV; 
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
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Danh muc le phi-NQ

		B - DANH MỤC, MỨC THU CÁC LOẠI LỆ PHÍ

		(Kèm theo Nghị quyết số 158 /2014/NQ-HĐND ngày  22-12-2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

		Số TT		Danh mục các khoản lệ phí		ĐVT		Mức thu theo NQ 13/2007/NQ-HĐND và các NQ sửa đổi		Mức thu tối đa theo TT 02/2014/TT-BTC		Mức thu lệ phí		Ghi chú

		1		Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú

		1.1		Lệ phí hộ tịch

		a		Đối với việc đăng ký tại UBND cấp xã

				Khai sinh		đồng		5,000		8,000		8,000

				Kết hôn		đồng		20,000		30,000		30,000

				Khai tử		đồng		5,000		8,000		8,000

				Nhận cha, mẹ, con		đồng		10,000		15,000		15,000

				Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ từ sổ hộ tịch		đồng/1 bản sao		2,000		3,000		3,000

				Xác nhận các giấy tờ hộ tịch		đồng		3,000		5,000		5,000

				Các việc đăng ký hộ tịch khác		đồng		5,000		8,000		8,000

		b		Đối với việc đăng ký tại UBND cấp huỵện

				Cấp lại bản chính giấy khai sinh		đồng		10,000		15,000		15,000

				Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch		đồng/1 bản sao		3,000		5,000		3,000

				Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch		đồng		25,000		28,000		28,000

		c		Đối với việc đăng ký tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh

				Khai sinh		đồng		50,000		75,000		75,000

				Kết hôn		đồng		1,000,000		1,500,000		1,500,000

				Khai tử		đồng		50,000		75,000		75,000

				Nhận con ngoài giá thú		đồng		1,000,000		1,500,000		1,500,000

				Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc		đồng/1 bản sao		5,000		8,000		3,000

				Xác nhận giấy tờ hộ tịch		đồng		10,000		15,000		15,000

				Các việc đăng ký hộ tịch khác		đồng		50,000		75,000		75,000

		1.2		Lệ phí đăng ký cư trú

				Lệ phí đăng ký cư trú tại các phường nội thành của thành phố Vĩnh Yên

				- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú		đồng/lần đăng ký		10,000		15,000		15,000

				- Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú		đồng/lần đăng ký		15,000		20,000		20,000

				Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà		đồng/lần cấp		8,000		10,000		10,000

				+ Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú		đồng/lần cấp		5,000		8,000		8,000

				Lệ phí đăng ký cư trú, quản lý cư trú tại các khu vực khác, mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lệ phí đăng ký cư trú tại các phường nội thành của thành phố Vĩnh Yên

		2		Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt nam

				Cấp mới giấy phép lao động		đồng/1 giấy phép		400,000		600,000		600,000

				Cấp lại giấy phép lao động		đồng/1 giấy phép		300,000		450,000		450,000

		3		Lệ phí địa chính

		a		Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc phường nội thành của thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên

				Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất		đồng/lần cấp				100,000		100,000

				Đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận		đồng/lần cấp				50,000		50,000

				Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)		đồng/1 giấy		25,000		25,000		25,000

				Đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất)		đồng/lần cấp		20,000		20,000		20,000

				Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai		đồng/1 lần		15,000		28,000		28,000

				Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính		đồng/1 lần		10,000		15,000		15,000

				Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực khác được tính bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu quy định nêu trên .

		b		Áp dụng đối với tổ chức

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất		đồng/giấy		100,000		500,000		500,000

				Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)		đồng/giấy				100,000		100,000

				Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận		đồng/giấy				50,000		50,000

				Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai		đồng/1 lần		20,000		30,000		30,000

				Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính		đồng/1 lần		20,000		30,000		30,000

		4		Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

				Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)		đồng/1 giấy phép		50,000		75,000		75,000

				Cấp phép xây dựng các công trình khác		đồng/1 giấy phép		100,000		150,000		150,000

				Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng		đồng/lần		10,000		15,000		15,000

		5		Lệ phí cấp biển số nhà

				Cấp mới		đồng/1 biển số		30,000		45,000		45,000

				Cấp lại		đồng/1 biển số		20,000		30,000		30,000

		6		Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin.

				Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập,bán công y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		đồng/1 lần cấp		100,000		150,000		150,000

				Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		đồng/1 lần cấp		200,000		300,000		300,000

				Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh		đồng/ 1 lần		20,000		30,000		30,000

				Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh		đồng/ 1 lần		2,000		3,000		3,000

				Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh		đông/1 lần cung cấp		10,000		15,000		15,000

		7		Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

				Tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện; quản lý và vận hành nhà máy điện; phân phối và kinh doanh điện) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cấp		đồng/1 giấy phép		700,000		700,000		700,000

		8		Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)		đồng/1 giấy phép		100,000		150,000		150,000

		*		Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu

		9		Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)		đồng/1 giấy phép		100,000		150,000		150,000

		*		Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu

		10		Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)		đồng/1 giấy phép		100,000		150,000		150,000

		*		Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu

		11		Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện )		đồng/1 giấy phép		100,000		150,000		150,000

		*		Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu

		12		Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô		đồng/giấy phép				200,000		200,000

				Trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép)		đồng/lần cấp				50,000		50,000

		13		Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

				Cấp bản sao từ sổ gốc		đồng/bản		3,000				3,000

				Chứng thực bản sao từ bản chính thu 2.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu 100.000 đồng/bản.

				Chứng thực chữ ký		đồng/lần		10,000				10,000

		14		Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

				Đăng ký giao dịch bảo đảm		đồng/hồ sơ		80,000				80,000

				Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm		đồng/hồ sơ		70,000				70,000

				Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký		đồng/hồ sơ		60,000				60,000

				Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm		đồng/hồ sơ		20,000				20,000
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Danh muc phi-NQ

		A - DANH MỤC, MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ

		(Kèm theo Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 22-12-2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

		STT		Danh mục các khoản phí		ĐVT		Mức thu theo NQ 13/2007/NQ-HĐND và các NQ sửa đổi		Mức thu tối đa theo TT 02/2014/TT-BTC và các văn bản khác		Mức thu phí		Ghi chú

		1		Phí chợ				Tối đa 18.000		Không quy định

		a		Chợ hạng 1

				Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

				-Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)		đồng/m2/tháng						45,000

				-Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)		đồng/m2/tháng						40,000

				-Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)		đồng/m2/tháng						36,000

				Đối với người buôn bán không cố định, không thường xuyên

				- Chỗ bán hàng có mái che:

				+ Có xe lam, xe tải nhỏ chở hàng vào chợ		đồng/người/ngày						10,000

				+ Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh vào chợ		đồng/người/ngày						3,000

				- Chỗ bán hàng không có mái che

				+ Có xe lam, xe tải nhỏ chở hàng vào chợ		đồng/người/ngày						9,000

				+ Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh vào chợ		đồng/người/ngày						2,500

		b		Chợ hạng 2

				Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

				-Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)		đồng/m2/tháng						35,000

				-Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)		đồng/m2/tháng						30,000

				-Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)		đồng/m2/tháng						26,000

				Đối với người buôn bán không cố định, không thường xuyên

				- Chỗ bán hàng có mái che:

				+ Có xe lam, xe tải nhỏ chở hàng vào chợ		đồng/người/ngày						9,000

				+ Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh vào chợ		đồng/người/ngày						2,500

				- Chỗ bán hàng không có mái che

				+ Có xe lam, xe tải nhỏ chở hàng vào chợ		đồng/người/ngày						8,000

				+ Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh vào chợ		đồng/người/ngày						2,000

		c		Chợ hạng 3

				Đối với cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt buôn bán cố định thường xuyên

				-Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)		đồng/m2/tháng						25,000

				-Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)		đồng/m2/tháng						20,000

				-Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)		đồng/m2/tháng						18,000

				Đối với người buôn bán không cố định, không thường xuyên

				- Chỗ bán hàng có mái che

				+ Có xe lam, xe tải nhỏ chở hàng vào chợ		đồng/người/ngày						8,000

				+ Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh vào chợ		đồng/người/ngày						2,000

				- Chỗ bán hàng không có mái che

				+ Có xe lam, xe tải nhỏ chở hàng vào chợ		đồng/người/ngày						6,000

				+ Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh vào chợ		đồng/người/ngày						1,500

		d		Chợ chưa được phân hạng

				Đối với cửa hàng, sạp hàng buôn bán cố định thường xuyên

				-Tại vị trí có 3 lối đi (trước mặt và 2 bên)		đồng/m2/tháng						15,000

				-Tại vị trí có 2 lối đi (trước mặt và 1 bên)		đồng/m2/tháng						10,000

				-Tại vị trí có 1 lối đi (trước mặt)		đồng/m2/tháng						8,000

				Đối với người buôn bán không cố định, không thường xuyên

				- Chỗ bán hàng có mái che:

				+ Có xe lam, xe tải nhỏ chở hàng vào chợ		đồng/người/ngày						6,000

				+ Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh vào chợ		đồng/người/ngày						1,500

				- Chỗ bán hàng không có mái che

				+ Có xe lam, xe tải nhỏ chở hàng vào chợ		đồng/người/ngày						5,000

				+ Có xe thô sơ chở hàng hoặc gồng gánh vào chợ		đồng/người/ngày						1,000

		2		Phí qua đò						Không quy định

				Người đi bộ		đồng/lượt		1,000				2,000

				Người đi bộ có hàng trên 20kg		đồng/lượt		2,000				3,000

				Xe đạp, xe đạp máy		đồng/lượt		2,000				2,000

				Xe đạp, xe đạp máy có chở thêm người hoặc chở hàng trên 20 kg		đồng/lượt						3,000

				Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy 2 bánh và các loại xe tương tự		đồng/lượt		5,000				5,000

				Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy 2 bánh và các loại xe tương tự có chở thêm người hoặc chở hàng trên 20 kg		đồng/lượt						6,000

		3		Phí qua phà						Không quy định

				Người đi bộ		đồng/lượt		1,000				1,000

				Người đi bộ có hàng trên 20kg		đồng/lượt		2,000				2,000

				Xe đạp, xe đạp máy		đồng/lượt		2,000				2,000

				Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy 2 bánh và các loại xe tương tự		đồng/lượt		5,000				5,000

				Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự		đồng/lượt		5,000				5,000

				Xe thô sơ súc vật kéo có người điều khiển		đồng/lượt		15,000				15,000

				Xe ôtô chở người từ 7 ghế ngồi trở xuống		đồng/lượt		25,000				25,000

				Xe ôtô chở người từ 8 ghế đến dưới 16 ghế ngồi		đồng/lượt		30,000				30,000

				Xe ôtô chở người từ 16 ghế đến dưới 25 ghế ngồi		đồng/lượt		40,000				40,000

				Xe ôtô chở người từ 25 ghế đến dưới 45 ghế ngồi		đồng/lượt		60,000				60,000

				Xe ôtô chở người từ 45 ghế ngồi trở lên		đồng/lượt		70,000				70,000

				Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn trở xuống		đồng/lượt		40,000				40,000

				Xe chở hàng trọng tải trên 3 tấn đến dưới 7 tấn		đồng/lượt		60,000				60,000

				Xe chở hàng trọng tải từ 7 tấn đến dưới 10 tấn		đồng/lượt		80,000				80,000

				Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn		đồng/lượt		90,000				90,000

				Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container		đồng/lượt		100,000				100,000

				Trâu, bò, ngựa và súc vật trọng lượng tương đương 30 kg trở lên		đồng/lượt		4,000				4,000

		4		Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước						Không quy định

				Đối với sử dụng lòng đường, lề đường để tạm đỗ theo quy hoạch giao thông đường bộ đô thị		đồng/xe/lần		3,000				5,000

				Đối với việc sử dụng mặt nước để kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật liệu, neo, đậu, tàu, thuyền		đồng		25% mức giá mặt nước, mặt đất tỉnh quy định/năm				25% mức giá mặt nước, mặt đất tỉnh quy định/năm

				Đối với các khu vực có sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường vào mục đích kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thường xuyên (được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy hoạch)

				Vị trí tại đường loại 1		đồng/m2/tháng						40,000

				Vị trí tại đường loại 2		đồng/m2/tháng						30,000

				Vị trí tại đường loại 3		đồng/m2/tháng						20,000

				Vị trí tại đường loại 4		đồng/m2/tháng						10,000

				Vị trí tại đường loại 5		đồng/m2/tháng						5,000

				Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi), các đối tượng được phép sử dụng vỉa hè để đặt bảng hiệu, tập kết vật liệu xây dựng thì tính thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu nêu trên (tính theo từng loại đường).

				Đối với các khu vực có sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường vào việc trông giữ phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô (được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy hoạch),

				Vị trí tại đường loại 1		đồng/m2/tháng						15,000

				Vị trí tại đường loại 2		đồng/m2/tháng						12,000

				Vị trí tại đường loại 3		đồng/m2/tháng						9,000

				Vị trí tại đường loại 4		đồng/m2/tháng						6,000

				Vị trí tại đường loại 5		đồng/m2/tháng						3,000

		5		Phí vệ sinh						Không quy định

		a		Đối với vùng nông thôn

		a.1		Đối với cá nhân nơi cư trú (không phân biệt vị trí, loại đường)		đồng/người/tháng		2,000				2,000		Mức thu tối đa 20.000 đ/hộ/tháng

		a.2		Trường mầm non, tiểu học,Trung học sơ sở, Trung học phổ thông		đồng/đơn vị/tháng		50,000				50,000

		a.3		Cơ quan hành chính sự nghiệp, trụ sở các cơ quan đơn vị khác		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

		a.4		Trường Đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, cơ sở đào tạo khác		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

				Thu thêm quầy kinh doanh tại cơ quan, trường học		đồng/đơn vị/tháng		30,000				30,000

				Thu thêm bếp ăn tập thể tại cơ quan, trường học		đồng/đơn vị/tháng		40,000				40,000

		a.5		Cửa hàng ăn uống

				- Bậc 1		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

				- Bậc 2		đồng/đơn vị/tháng		80,000				80,000

				- Bậc 3		đồng/đơn vị/tháng		50,000				50,000

				- Từ bậc 4 đến bậc 6		đồng/đơn vị/tháng		30,000				30,000

				- Hàng ăn buổi sáng		đồng/đơn vị/tháng		20,000				20,000

		a.6		Hàng kinh doanh bia hơi		đồng/đơn vị/tháng		20,000				20,000

		a.7		Hàng giải khát các loại		đồng/đơn vị/tháng		15,000				15,000

		a.8		Nhà nghỉ, khách sạn

				- Khách sạn		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

				- Khách sạn có bếp ăn tập thể		đồng/đơn vị/tháng		150,000				150,000

				- Nhà nghỉ		đồng/đơn vị/tháng		30,000				30,000

				- Nhà nghỉ có bếp ăn tập thể		đồng/đơn vị/tháng		40,000				40,000

		a.9		Cơ sở sản xuất kinh doanh		đồng/đơn vị/tháng

				- Sản xuất bánh kẹo; kinh doanh mứt kẹo, dược phẩm, thuốc thú y, giống cây trồng, văn hoá phẩm, điện dân dụng, thực phẩm khô; sản xuất vật liệu xây dựng, cây chống cốt pha, sản xuất kinh doanh đồ mộc từ bậc 3 đến bậc 6; sản xuất kinh doanh hương; cơ sở hành nghề y tế tư nhân; cửa hàng khác		đồng/đơn vị/tháng		20,000				20,000

				- Sản xuất và kinh doanh đồ mộc bậc 1		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

				- Sản xuất và kinh doanh đồ mộc bậc 2		đồng/đơn vị/tháng		80,000				80,000

				- Kinh doanh karaôkê- cà phê quầy		đồng/đơn vị/tháng		60,000				60,000

				- Kinh doanh xăng dầu(quầy)		đồng/đơn vị/tháng		50,000				50,000

				- Kinh doanh vàng bạc, đá quý		đồng/đơn vị/tháng		15,000				15,000

				- Kinh doanh: rau quả, thực phẩm tươi, vật liệu xây dựng chất đốt, trang trí nội thất, gia công hàng dân dụng, cửa hiệu cắt tóc, chụp ảnh truyền thần, photocopy, lều quán kinh doanh; cửa hàng kinh doanh giầy dép; cửa hàng may đo.		đồng/đơn vị/tháng		15,000				15,000

				- Cửa hiệu sửa xe đạp, dịch vụ xổ số, cắt tóc lưu động…		đồng/đơn vị/tháng		3,000				3,000

		a.10		Phí vệ sinh đối với công trình xây dựng		% giá trị xây lắp công trình						0,03% giá trị xây lắp công trình

		a.11		Phí vệ sinh nơi công cộng

				- Hộ kinh doanh cố định tại chợ		đồng/hộ/tháng		10,000				10,000

				- Phí vệ sinh tiểu tiện nơi công cộng		đồng/người/lượt		1,000				1,000

				- Phí vệ sinh đại tiện nơi công cộng		đồng/người/lượt		2,000				2,000

		a.12		Phí vệ sịnh đối với bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực		đồng/đơn vị/tháng		200,000				200,000		Không bao gồm rác thải nguy hại xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường

		a.13		Nơi khám chữa bệnh tuyến huyện		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

		a.14		Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

		a.15		Nơi khám chữa bệnh tuyến xã		đồng/đơn vị/tháng		50,000				50,000

		b		Đối với vùng đô thị

		b.1		Đối với cá nhân nơi cư trú (không phân biệt vị trí, loại đường)		đồng/người/tháng		3,000				3,000		Mức thu tối đa 20.000 đ/hộ/tháng

		b.2		Trường mầm non, tiểu học,Trung học sơ sở, Trung học phổ thông		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

		b.3		Cơ quan hành chính sự nghiệp, trụ sở các cơ quan đơn vị khác		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

		b.4		Trường Đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, cơ sở đào tạo khác		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

				Thu thêm quầy kinh doanh tại cơ quan, trường học		đồng/đơn vị/tháng		40,000				40,000

				Thu thêm bếp ăn tập thể tại cơ quan, trường học		đồng/đơn vị/tháng		50,000				50,000

		b.5		Cửa hàng ăn uống

				- Bậc 1		đồng/đơn vị/tháng		150,000				150,000

				- Bậc 2		đồng/đơn vị/tháng		130,000				130,000

				- Bậc 3		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

				- Từ bậc 4 đến bậc 6		đồng/đơn vị/tháng		80,000				80,000

				- Hàng ăn buổi sáng		đồng/đơn vị/tháng		50,000				50,000

		b.6		Hàng kinh doanh bia hơi		đồng/đơn vị/tháng		50,000				50,000

		b.7		Hàng giải khát các loại		đồng/đơn vị/tháng		30,000				30,000

		b.8		Nhà nghỉ, khách sạn

				- Khách sạn		đồng/đơn vị/tháng		150,000				150,000

				- Khách sạn có bếp ăn tập thể		đồng/đơn vị/tháng		200,000				200,000

				- Nhà nghỉ		đồng/đơn vị/tháng		40,000				40,000

				- Nhà nghỉ có bếp ăn tập thể		đồng/đơn vị/tháng		50,000				50,000

		b.9		Cơ sở sản xuất kinh doanh		đồng/đơn vị/tháng

				- Sản xuất bánh kẹo; kinh doanh mứt kẹo, dược phẩm, thuốc thú y, giống cây trồng, văn hoá phẩm, điện dân dụng, thực phẩm khô; sản xuất vật liệu xây dựng, cây chống cốt pha, sản xuất kinh doanh đồ mộc từ bậc 3 đến bậc 6; sản xuất kinh doanh hương; cơ sở hành nghề y tế tư nhân; cửa hàng khác		đồng/đơn vị/tháng		30,000				30,000

				- Sản xuất và kinh doanh đồ mộc bậc 1		đồng/đơn vị/tháng		150,000				150,000

				- Sản xuất và kinh doanh đồ mộc bậc 2		đồng/đơn vị/tháng		130,000				130,000

				- Kinh doanh karaôkê- cà phê quầy		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

				- Kinh doanh xăng dầu (quầy)		đồng/đơn vị/tháng		70,000				70,000

				- Kinh doanh vàng bạc, đá quý		đồng/đơn vị/tháng		20,000				20,000

				- Kinh doanh: rau quả, thực phẩm tươi, vật liệu xây dựng chất đốt, trang trí nội thất, gia công hàng dân dụng, cửa hiệu cắt tóc, chụp ảnh truyền thần, photocopy, lều quán kinh doanh; cửa hàng kinh doanh giầy dép; cửa hàng may đo.		đồng/đơn vị/tháng		20,000				20,000

				- Cửa hiệu sửa xe đạp, dịch vụ xổ số, cắt tóc lưu động…		đồng/đơn vị/tháng		4,000				4,000

		b.10		Phí vệ sinh đối với công trình xây dựng		% giá trị xây lắp công trình						0,04% giá trị xây lắp công trình

		b.11		Phí vệ sinh nơi công cộng

				- Hộ kinh doanh cố định tại chợ		đồng/hộ/tháng		15,000				15,000

				- Phí vệ sinh tiểu tiện nơi công cộng		đồng/người/lượt		1,000				1,000

				- Phí vệ sinh đại tiện nơi công cộng		đồng/người/lượt		2,000				2,000

		b.12		Phí vệ sịnh đối với bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực		đồng/đơn vị/tháng		200,000				200,000		Không bao gồm rác thải nguy hại xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường

		b.13		Nơi khám chữa bệnh tuyến huyện (thành phố, thị xã)		đồng/đơn vị/tháng		200,000				200,000

		b.14		Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

		b.15		Nơi khám chữa bệnh tuyến xã (phường, thị trấn)		đồng/đơn vị/tháng		100,000				100,000

		6		Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô

		6.1		Tại các điểm trông giữ xe thông thường

		6.1.1		Xe đạp (kể cả xe đạp máy)

				Ban ngày		đồng/lượt		500		2,000		1,000

				Ban đêm		đồng/lượt		1,000		4,000		2,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt				6,000		3,000

				Theo tháng		đồng/tháng		10,000		100,000		30,000

		6.1.2		Xe máy (kể cả xe máy điện)

				Ban ngày		đồng/lượt		1,000		4,000		2,000

				Ban đêm		đồng/lượt		2,000		8,000		4,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt				12,000		6,000

				Theo tháng		đồng/tháng		20,000		200,000		60,000

		6.1.3		Ôtô từ 4 đến 12 chỗ ngồi, xe lam, xe tải có tải trọng dưới 5 tấn

				Ban ngày		đồng/lượt		5,000		10,000		8,000

				Ban đêm		đồng/lượt		7,000		20,000		16,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt				30,000		24,000

				Theo tháng		đồng/tháng		100,000		500,000		250,000

		6.1.4		Ôtô trên 12 chỗ, xe tải có tải trọng từ 5 tấn trở lên

				Ban ngày		đồng/lượt		8,000		20,000		15,000

				Ban đêm		đồng/lượt		7,000		40,000		30,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt				60,000		45,000

				Theo tháng		đồng/tháng		100,000		1,000,000		500,000

		6.2		Đối với điểm trông giữ xe trong trường học; Bệnh viện, Trung tâm y tế, cơ sở y tế.

				Mức thu phí trông giữ phương tiện được tính bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu quy định nêu trên

		6.3		Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô tham gia giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông bị tạm giữ

		6.3.1		Xe đạp (kể cả xe đạp máy)		đồng/1 ngày đêm		2,000				3,000

		6.3.2		Xe máy (kể cả xe máy điện)		đồng/1 ngày đêm		5,000				6,000

		6.3.3		Xe ôtô

				Xe ôtô đến 7 chỗ ngồi		đồng/1 ngày đêm		10,000				15,000

				Xe ôtô từ 8 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi		đồng/1 ngày đêm		15,000				20,000

				Xe ôtô từ 16 chỗ ngồi đến 24 chỗ ngồi		đồng/1 ngày đêm		20,000				25,000

				Xe tải có tải trọng dưới 5 tấn		đồng/1 ngày đêm		20,000				25,000

				Xe tải có trọng tải trên 5 tấn và xe ôtô từ 25 chỗ ngồi trở lên		đồng/1 ngày đêm		25,000				30,000

				Xe tải có rơ mooc		đồng/1 ngày đêm		30,000				35,000

		6.4		Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo

		6.4.1		Xe đạp (kể cả xe đạp máy)

				Ban ngày		đồng/lượt		1,000				2,000

				Ban đêm		đồng/lượt		2,000				4,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt						6,000

		6.4.2		Xe máy (kể cả xe máy điện)

				Ban ngày		đồng/lượt		3,000				4,000

				Ban đêm		đồng/lượt		5,000				8,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt						12,000

		6.3.3		Xe ô tô

		*		Xe từ 4 đến dưới 7 chỗ ngồi

				Ban ngày		đồng/lượt		10,000				15,000

				Ban đêm		đồng/lượt		20,000				20,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt						35,000

		*		Xe từ 7 đến dưới 24 chỗ ngồi, xe tải dưới 1,5 tấn

				Ban ngày		đồng/lượt						20,000

				Ban đêm		đồng/lượt						30,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt						50,000

		*		Xe từ 24 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 1,5 tấn trở lên

				Ban ngày		đồng/lượt		15,000				30,000

				Ban đêm		đồng/lượt		25,000				40,000

				Ban ngày và ban đêm		đồng/lượt						70,000

		7		Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính		đồng/m2		1,000		1,500		1,500

				Diện tích dưới 1 ha; Tỷ lệ đo vẽ 1/500		đồng/m2						1,500

				Diện tích từ 01 ha đến dưới 03 ha; Tỷ lệ đo vẽ 1/500		đồng/m2						1,300

				Diện tích từ 03 ha đến dưới 10 ha; Tỷ lệ đo vẽ 1/500		đồng/m2						1,100

				Diện tích từ 10 ha đến dưới 20 ha; Tỷ lệ đo vẽ 1/1.000		đồng/m2						1,000

				Diện tích từ 20 ha đến dưới 50 ha; Tỷ lệ đo vẽ 1/1.000		đồng/m2						900

				Diện tích từ 50 ha đến dưới 100 ha; Tỷ lệ đo vẽ 1/1.000		đồng/m2						700

				Diện tích trên 100 ha; Tỷ lệ đo vẽ 1/1.000; 1/2.000		đồng/m2						500

				Chỉ đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/2.000 đối với khu đất có diện tích lớn hơn 1.000 m2 và mức thu phí bằng 1/3 mức thu quy định với diện tích tương ứng nêu trên.

		8		Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (SDĐ)		đồng/hồ sơ		5,000,000		7,500,000		7,500,000

		a		Đối với tổ chức

				Quy mô diện tích dưới 1.000 m2		đồng/hồ sơ						1,000,000

				Quy mô diện tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2		đồng/hồ sơ						2,000,000

				Quy mô diện tích từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2		đồng/hồ sơ						3,000,000

				Quy mô diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 m2		đồng/hồ sơ						4,000,000

				Quy mô diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 50.000 m2		đồng/hồ sơ						5,000,000

				Quy mô diện tích từ 50.000 m2 đến dưới 100.000 m2		đồng/hồ sơ						6,000,000

				Quy mô diện tích từ 100.000 m2 đến dưới 200.000 m2		đồng/hồ sơ						7,000,000

				Quy mô diện tích từ 200.000 m2 trở lên		đồng/hồ sơ						7,500,000

		b		Đối với hộ gia đình

		*		Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở

				Tại khu vực đô thị		đồng/hồ sơ						100,000

				Tại khu vực nông thôn		đồng/hồ sơ						50,000

		*		Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh

				Tại khu vực đô thị		đồng/hồ sơ						200,000

				Tại khu vực nông thôn		đồng/hồ sơ						100,000

		9		Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu)		đồng/hồ sơ, tài liệu				300,000

		a		Đối với việc khai thác, sử dụng, hồ sơ, tài liệu địa chính

				+ Đối với tổ chức		đồng/hồ sơ, tài liệu						200,000

				+ Đối với hộ gia đình cá nhân ở các phường, thị trấn		đồng/hồ sơ, tài liệu						50,000

				+ Đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã		đồng/hồ sơ, tài liệu						25,000

		b		Đối với trường hợp chỉ khai thác 1 phần hồ sơ tài liệu địa chính (nhưng tối đa không vượt quá 300.000 đồng/hồ sơ, tài liệu)

				+ Đối với tổ chức		đồng/ tờ						15,000

				+ Đối với hộ gia đình cá nhân ở các phường, thị trấn		đồng/ tờ						5,000

				+ Đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã		đồng/ tờ						2,500

		c		Đối với việc khai thác thông tin tư vấn tại chỗ đối với tổ chức

				+ Tư vấn thông tin đất đai		đồng/hồ sơ, tài liệu						50,000

				+ Xem các loại hồ sơ bản đồ		đồng/hồ sơ, tài liệu						20,000

		10		Phí thư viện (thư viện địa phương quản lý)		đồng/thẻ/năm				40,000

		a		Đối với bạn đọc là người lớn

		*		Phí đọc theo ngày

				- Phòng đọc thường		đồng/thẻ/ngày		100		200		200

				- Phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có)		đồng/thẻ/ngày		200		1,000		1,000

		*		Thẻ đọc theo tháng

				- Phòng đọc thường		đồng/thẻ/tháng		1,000		3,000		3,000

				- Phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có)		đồng/thẻ/tháng		2,000		15,000		15,000

		*		Thẻ đọc theo quý

				- Phòng đọc thường		đồng/thẻ/quý		3,000		10,000		10,000

				- Phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có)		đồng/thẻ/quý		6,000		50,000		50,000

		*		Thẻ đọc theo năm

				- Phòng đọc thường		đồng/thẻ/năm		10,000		40,000		40,000

				- Phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác (nếu có)		đồng/thẻ/năm		20,000		200,000		200,000

		b		Đối với bạn đọc là trẻ em áp dụng bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu áp dụng đối với bạn đọc là người lớn.

		11		Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)		đồng/1 lần thẩm định		3,000,000		6,000,000

		a		Đối với trường hợp cấp mới giấy phép

				Thẩm định cấp mới giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với khai thác khoáng sản (thời gian cấp phép từ 3 năm trở lên)		đồng/1 lần thẩm định						6,000,000

				Thẩm định cấp mới giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp san lấp mặt bằng công trình xây dựng, giao thông, san lấp mặt bằng, phục vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm (thời gian cấp phép dưới 3 năm)		đồng/1 lần thẩm định						4,000,000

		b		Đối với trường hợp cấp lại giấy phép

				Mức thu được xác định bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu do cấp mới giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		12		Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

		a		Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

				Tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				5,000,000		4,500,000

				Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				6,500,000		5,850,000

				Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				12,000,000		10,800,000

				Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				14,000,000		12,600,000

				Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				17,000,000		15,300,000

		b		Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

				Tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				6,900,000		6,210,000

				Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				8,500,000		7,650,000

				Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				15,000,000		13,500,000

				Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				16,000,000		14,400,000

				Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				25,000,000		22,500,000

		c		Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

				Tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				7,500,000		6,750,000

				Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				9,500,000		8,550,000

				Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				17,000,000		15,300,000

				Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				18,000,000		16,200,000

				Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				25,000,000		22,500,000

		d		Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

				Tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				7,800,000		7,020,000

				Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				9,500,000		8,550,000

				Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				17,000,000		15,300,000

				Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				18,000,000		16,200,000

				Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				24,000,000		21,600,000

		e		Nhóm 5. Dự án giao thông

				Tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				8,100,000		7,290,000

				Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				10,000,000		9,000,000

				Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				18,000,000		16,200,000

				Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				20,000,000		18,000,000

				Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				25,000,000		22,500,000

		g		Nhóm 6. Dự án công nghiệp

				Tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				8,400,000		7,560,000

				Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				10,500,000		9,450,000

				Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				19,000,000		17,100,000

				Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				20,000,000		18,000,000

				Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				26,000,000		23,400,000

		h		Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6)

				Tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				5,000,000		4,500,000

				Tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				6,000,000		5,400,000

				Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				10,800,000		9,720,000

				Tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				12,000,000		10,800,000

				Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng		đồng/1 lần báo cáo				15,600,000		14,040,000

		*		Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung thì mức thu bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức

		13		Phí thẩm định đề án, báo cáo  thăm dò, khai thác, sử dụng nước nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn, công trình thuỷ lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

		13.1		Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác sử dụng nước nước dưới đất

		a		Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm		đồng/1 đề án		200,000		400,000		400,000

		b		Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		550,000		1,100,000		1,100,000

		c		Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		1,300,000		2,600,000		2,600,000

		d		Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		2,500,000		5,000,000		5,000,000

				Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên

		13.2		Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

		a		Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước dưới 500m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		300,000		600,000		600,000

		b		Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,1 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		900,000		1,800,000		1,800,000

		c		Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng nước từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		2,200,000		4,400,000		4,400,000

		d		Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất NN với lưu lượng nước từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		4,200,000		8,400,000		8,400,000

				Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

		13.3		Thẩm định đề án báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

		a		Đề án, báo cáo có lưu lượng nướcdưới 100m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		300,000		600,000		600,000

		b		Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		900,000		1,800,000		1,800,000

		c		Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		2,200,000		4,400,000		4,400,000

		d		Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm		đồng/1 đề án, báo cáo		4,200,000		8,400,000		8,400,000

				Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

		14		Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

		a		Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm		đồng/1 báo cáo		200,000		400,000		400,000

		b		Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm		đồng/1 báo cáo		700,000		1,400,000		1,400,000

		c		Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm		đồng/1 báo cáo		1,700,000		3,400,000		3,400,000

		d		Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm		đồng/1 báo cáo		3,000,000		6,000,000		6,000,000

				Trường hợp thẩm định ra hạn, bổ sung áp dụng bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên

		15		Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện )		đồng/hồ sơ		700,000		1,400,000		1,400,000

				Trường hợp thẩm định ra hạn, bổ sung áp dụng bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên

		16		Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện)

				- Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng		đồng/1 lần bình tuyển, công nhận		2,000,000		3,000,000		3,000,000

				- Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống		đồng/1 lần bình tuyển, công nhận		5,000,000		7,500,000		7,500,000

		17		Phí sử dụng đường bộ (đối với xe mô tô)

				Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3		đồng/xe/năm				100,000		80,000

				Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3		đồng/xe/năm				150,000		120,000

		18		Phí đấu giá

		18.1		Phí đấu giá tài sản (không bao gồm đấu giá quyền sử dụng đất)

				Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá

				Giá trị tài sản bán được dưới 50 triệu đồng								5% giá trị tài sản bán được

				Giá trị tài sản bán được từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng								2,5 triệu đồng + (cộng) 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu đồng

				Giá trị tài sản bán được từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng								16,75 triệu đồng + (cộng) 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng

				Giá trị tài sản bán được từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng								34,75 triệu đồng + (cộng) 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

				Giá trị tài sản bán được từ trên 20 tỷ đồng								49,75 triệu đồng + (cộng) 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

				Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá

				Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống		đồng/hồ sơ						50,000

				Giá khởi điểm của tài sản từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng		đồng/hồ sơ						100,000

				Giá khởi điểm của tài sản từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng		đồng/hồ sơ						150,000

				Giá khởi điểm của tài sản từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng		đồng/hồ sơ						200,000

				Giá khởi điểm của tài sản trên 500 triệu đồng		đồng/hồ sơ						500,000

		18.2		Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

				Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

				Giá khởi điểm của giá trị quyền sử dụng đất từ 200 triệu đồng trở xuống		đồng/hồ sơ				100,000		100,000

				Giá khởi điểm của giá trị quyền sử dụng đất từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng		đồng/hồ sơ				200,000		200,000

				Giá khởi điểm của giá trị quyền sử dụng đất từ trên 500 triệu đồng		đồng/hồ sơ				500,000		500,000

				Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

				Diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống		đồng/hồ sơ				1,000,000		1,000,000

				Diện tích đất từ trên 0,5 ha đến 2 ha		đồng/hồ sơ				3,000,000		3,000,000

				Diện tích đất từ trên 2 ha đến 5 ha		đồng/hồ sơ				4,000,000		4,000,000

				Diện tích đất từ trên 5 ha		đồng/hồ sơ				5,000,000		5,000,000

		19		Phí dự thi, dự tuyển

				Đối với các cơ sở giáo dục

				- Phí xét tuyển vào Trường trung học cơ sở		đồng/học sinh		5,000				10,000

				- Phí thi tuyển vào Trường trung học phổ thông		đồng/học sinh		15,000				30,000

				- Phí thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc		đồng/học sinh		20,000				40,000

				- Phí phúc khảo bài thi		đồng/bài thi		10,000				20,000

				Đối với các cơ sở đào tạo, day nghề

				- Phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng		đồng/thí sinh		15,000				25,000

				- Phí sơ tuyển (với trường tổ chức sơ tuyển)		đồng/thí sinh		15,000				25,000

				- Dự thi tuyển văn hóa (bao gồm tất cả các môn)		đồng/thí sinh		15,000				25,000

				- Phí phúc khảo bài thi		đồng/bài thi						25,000

		20		Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

				Đối với việc cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án)		đồng/trường hợp				30,000		30,000

		21		Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; đối với chất thải rắn; đối với khai thác khoáng sản

		21.1		Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

				Trường hợp sử dụng nước sinh hoạt từ hệ thống cấp nước tập trung		%/giá bán 1 m3 nước sạch						8

				Trường hợp tự khai thác nước để sử dụng

				Mức thu được xác định bằng 8% (tám phần trăm) giá bán 1m3 (một mét khối) nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn nhân (X) với số người sử dụng nước nhân (X) với số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn.

		21.2		Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

				Đối với chất thải rắn nguy hại		đồng/tấn				6,000,000		6,000,000

				Đối với chất thải rắn thông thường phát thải từ hoạt động của cơ quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ		đồng/tấn				40,000		40,000

		21.3		Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

		a		Khai thác đá:

				Đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng		đồng/m3		2,000		3,000		2,500

				Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (Grranit, gabro, đá hoa...)		đồng/m3		50,000		70,000		60,000

				Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire): E-mô-rốt (emerald): A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), Phen-sờ-phát (fenspat);		đồng/tấn		50,000		70,000		60,000

				Đá làm vật liệu xây dựng thông thường		đồng/tấn		1,000		3,000		2,000

		b		Sỏi, cuội, sạn		đồng/m3		4,000		6,000		5,000

		c		Sét làm gạch ngói		đồng/tấn		1,500		2,000		1,500

		d		Đất làm thạch cao		đồng/tấn		2,000		3,000		2,500

		e		Cát:

				Cát vàng		đồng/m3		3,000		5,000		4,000

				Cát làm thủy tinh		đồng/m3		5,000		7,000		6,000

				Các loại cát khác		đồng/m3		2,000		4,000		3,000

		g		Đất:

				Đất để san lấp		đồng/m3		1,000		2,000		1,500

				Đất làm cao lanh		đồng/m3		5,000		7,000		6,000

		h		Than:

				Than đá		đồng/tấn		6,000		10,000		8,000

				Than bùn (than nâu, than mỡ)		đồng/tấn		2,000		10,000		4,000

				Các loại than khác		đồng/tấn		4,000		10,000		6,000

		i		Nước khoáng thiên nhiên		đồng/m3		2,000		3,000		2,500

		k		Quặng apatít		đồng/tấn		3,000		5,000		4,000

		l		Quặng khoáng sản kim loại:

				Quặng mangan		đồng/tấn		30,000		50,000		40,000

				Quặng vàng		đồng/tấn				270,000		225,000

				Quặng sắt		đồng/tấn		40,000		60,000		50,000

				Quặng chì		đồng/tấn		180,000		270,000		225,000

				Quặng kẽm		đồng/tấn		180,000		270,000		225,000

				Quặng đồng		đồng/tấn		35,000		60,000		45,000

				Quặng nhôm, quặng bô xít		đồng/tấn		30,000		50,000		40,000

				Quặng bạc, quặng thiếc		đồng/tấn		180,000		270,000		225,000

				Quặng cromit		đồng/tấn		40,000		60,000		50,000

				Quặng titan		đồng/tấn		50,000		70,000		60,000

				Trường hợp các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản mà chưa có quy định nêu trên thì áp dụng theo mức tối đa quy định tại Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

				Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% (Sáu mươi phần trăm) của loại khoáng sản tương ứng quy định tại mức thu nêu trên
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